
Số tờ Số thửa

Diện 

tích 

(m²)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lê Duy Hùng, 

vợ Vũ Thị Thúy
Thôn Đồng Tiến 29 18 936,0

BHK

(LUC)
       600,5 779,5 24.020.000

Lê Duy Hùng, 

vợ Vũ Thị Thúy
Thôn Đồng Tiến 29 7 905,6 LUC        179,0 7.160.000

2
Lý Chí Huệ, 

vợ Nguyễn Thị Hà    
Thôn Đồng Tiến 26 371 835,6 LUC        121,0 121,0 4.840.000 4.840.000

3
Mai Văn Năm, 

 vợ Tống Thị Thập
Thôn Đồng Tiến 42 15 777,0 LUC          48,7 48,7 1.948.000 1.948.000

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           
Thôn Đồng Tiến 26 378 630,7

CLN 

(LUC)
       297,0 390,2 11.880.000

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           
Thôn Đồng Tiến 26 378

CLN 

(LUC)
         51,1 2.044.000

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           
Thôn Đồng Tiến 26 372 690,9

CLN 

(LUC)
         42,1 1.684.000

5
Nguyễn Đức Hiền 

vợ Trần Thị Thuý
Thôn Đồng Tiến 42 3 481,4 LUC        243,5 243,5 9.740.000 9.740.000

6
Nguyễn Thị Mùi 

chồng Nguyễn Văn Độ
Thôn Đồng Tiến 25 319 1604,0 LUC          43,3 43,3 1.732.000 1.732.000

7
Nguyễn Văn Chăm, vợ Giáp 

Thị Thoan
Thôn Đồng Tiến 42 2 405,9 LUC        345,0 345,0 13.800.000 13.800.000

8
Nguyễn Văn Hưng vợ Hà 

Thị Ngân
Thôn Đồng Tiến 26 518 1136,0 LUC        220,6 220,6 8.824.000 8.824.000

(Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND  ngày …../…../2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

DỰ TOÁN PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ MẶT BẰNG SỚM (ĐỢT 1)

Khi Nhà nƣớc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đƣờng liên xã từ QL.17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên

Địa điểm: xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

TT Tên chủ sử dụng đất
 Địa chỉ thƣờng 

trú

Thông tin theo BĐ ĐC 

Loại đất

 Kinh phí hỗ trợ 

bàn giao mặt 

bằng sớm 

(40.000đ/m2) 

 Dự toán kinh phí 

hỗ trợ bàn giao MB 

sớm theo thửa 

40.000đ/m2 

Ghi chú

 Diện tích 

thu hồi 

theo thửa 

(m2) 

Tổng diện 

tích thu 

hồi theo 

hộ (m2)

31.180.000

15.608.000

1

4



9
Nguyễn Xuân Thường  vợ 

Hoàng Thị Lương
Thôn Đồng Tiến 26 518 1136,0 LUC        140,5 140,5 5.620.000 5.620.000

10
Nguyễn Văn Thiết         

vợ Phạm Thị Hợi
Thôn Đồng Tiến 26 529 688,0 LUC        358,9 358,9 14.356.000 14.356.000

11
Nguyễn Văn Thịnh        

vợ Dương Thị Xâm
Thôn Đồng Tiến 26 418 198,6 LUC        112,0 112,0 4.480.000 4.480.000

12
Nguyễn Văn Trường  

vợ Lê Thị Thương
Thôn Đồng Tiến 42 5 731,9 LUC        522,4 522,4 20.896.000 20.896.000

13
Nguyễn Xuân Cương; 

Dương Thị Hường
Thôn Đồng Tiến 26 382 340,9

CLN 

(LUC)
       248,0 248,0 9.920.000 9.920.000

14
Nguyễn Xuân Hướng      vợ 

Trần Thị Hoàn
Thôn Đồng Tiến 26 515 1422,9

CLN 

(LUC)
       261,5 261,5 10.460.000 10.460.000

15
Phạm Thanh Khuyến        vợ 

Nguyễn Thị Bẩy
Thôn Đồng Tiến 26 525 870,6

BHK

(LUC)
       119,3 119,3 4.772.000 4.772.000

16 Phạm Thị Muộn Thôn Đồng Tiến 26 372 690,9 LUC        102,2 102,2 4.088.000 4.088.000

17
Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên
Thôn Đồng Tiến 29 16 311,5

CLN 

(LUC)
       311,5 311,5 12.460.000 12.460.000

18
Người được ủy quyền: 

Phạm Văn Hoa

(GCN: Phạm Văn Tuế 

Thôn Đồng Tiến 42 4 527,7 LUC        527,7 527,7 21.108.000 21.108.000

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên
Thôn Đồng Tiến 29 215 347,7

CLN 

(LUC)
         26,9        847,9 1.076.000

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên
Thôn Đồng Tiến 29 25 466,2

CLN 

(LUC)
       107,9 4.316.000

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên
Thôn Đồng Tiến 29 17 874,4

CLN 

(LUC)
       477,1 19.084.000

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên
Thôn Đồng Tiến 29 6 543,3

LUC 

(CLN)
       236,0 9.440.000

Trần Quang Điện  

vợ Trịnh Thị Huệ 
Thôn Đồng Tiến 25 323 327,1 LUC          55,4 55,4 2.216.000

Trần Quang Điện  

vợ Trịnh Thị Huệ 
Thôn Đồng Tiến 29 4 388,5 LUC        175,0        175,0 7.000.000

Trần Văn Kiểm 

vợ Nguyễn Thị Thoa
Thôn Đồng Tiến 26 419 576,6 LUC        111,0 266,8 4.440.000

33.916.00019

9.216.00020

10.672.00021



Trần Văn Kiểm 

vợ Nguyễn Thị Thoa
Thôn Đồng Tiến 26 384 540,1

CLN 

(LUC)
         38,8 1.552.000

Trần Văn Kiểm 

vợ Nguyễn Thị Thoa
Thôn Đồng Tiến 26 383 408,0 LUC        117,0 4.680.000

22 Trần Văn Xá Thôn Đồng Tiến 25 320 407,6 LUC        154,4 154,4 6.176.000 6.176.000

23
Phạm Thị Thịnh 

Nguyễn Thanh Tám
thôn Đồng Tiến 26 523 1126,9 LUC        378,6        378,6 15.144.000 15.144.000

24 Nguyễn Thanh Tĩnh thôn Đồng Tiến 26 523 1126,9 LUC        105,0 105,0 4.200.000 4.200.000

25
Hoàng Văn Tỏ  

vợ Nguyễn Thị Hạnh
Thôn Tân Lập 44 319 1197,3 LUC        133,1 133,1 5.324.000 5.324.000

26
Hoàng Văn Xuân 

vợ Giáp Thị Lệ
Thôn Tân Lập 44 296 715,8 LUC          97,1 97,1 3.884.000 3.884.000

27 Nguyễn Thị Lan Thôn Tân Lập 44 285 1818,7 LUC          46,8 46,8 1.872.000 1.872.000

28
Nguyễn Văn Du (Hoàng Thị 

Hạ) 
Thôn Tân Lập 44 313 1097,4 LUC     1.097,4 1.097,4 43.896.000 43.896.000

29
Nguyễn Văn Kỷ              

vợ Phạm Thị Nga
Thôn Tân Lập 44 309 673,4 LUC        766,9 766,9 30.676.000 30.676.000

Nguyễn Văn Lộc            

vợ Nguyễn Thị Khuyên
Thôn Tân Lập 44 306 657,8 LUC            3,9 489,4 156.000

Nguyễn Văn Lộc            

vợ Nguyễn Thị Khuyên
Thôn Tân Lập 44 304 962,2 LUC        485,5 19.420.000

31
Thân Mậu Tiếp,  

vợ Vũ Thị Thể
Thôn Tân Lập 45 230 1718,4 LUC        272,2 272,2 10.888.000 10.888.000

32
Trần Quốc Bảo 

vợ Đinh Thị Nguyên
Thôn Tân Lập 45 223 1414,3 LUC        792,7 792,7 31.708.000 31.708.000

Trần Văn An, 

vợ Nguyễn Thị Bé
Thôn Tân Lập 45 239 799,0 LUC        196,0 576,6 7.840.000

Trần Văn An, 

vợ Nguyễn Thị Bé
Thôn Tân Lập 45 217 1398,4 LUC        380,6 15.224.000

34908,1 446.044.000 446.044.000Tổng hợp

10.672.00021

19.576.00030

23.064.00033



 Số lao 

động đƣợc 

hỗ trợ 

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

1 2 3 4 5=4x70/100 6  7=6/5 8 9 10=8x9

1
Lê Duy Hùng, 

vợ Vũ Thị Thúy

Thôn Tân 

Lập
648,0 453,6 944,1        1,86 1       3.500.000           3.500.000 

2
Nguyễn Văn Trường  

vợ Lê Thị Thương

Thôn Tân 

Lập
648,0 453,6 522,4        1,24 1       3.500.000           3.500.000 

3

Người được ủy quyền: Phạm Văn 

Hoa (GCN: Phạm Văn Tuế 

vợ Phùng Thị Duyên

Thôn Tân 

Lập
648,0 453,6 527,7        1,26 1       3.500.000           3.500.000 

4
Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Tân 

Lập
648,0 453,6 847,9        1,87 1       3.500.000           3.500.000 

5
Nguyễn Văn Du (Hoàng Thị Hạ) 

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
648,0 453,6 1204,1        2,42 2       3.500.000           7.000.000 

6
Nguyễn Văn Kỷ              

vợ Phạm Thị Nga

Thôn Tân 

Lập
648,0 453,6 766,9        1,69 1       3.500.000           3.500.000 

7
Nguyễn Văn Lộc            

vợ Nguyễn Thị Khuyên

Thôn Tân 

Lập
648,0 453,6 489,4        1,08 1       3.500.000           3.500.000 

8
Trần Quốc Bảo 

vợ Đinh Thị Nguyên

Thôn Tân 

Lập
648,0 453,6 792,7        1,75 1       3.500.000           3.500.000 

9
Trần Văn An, 

vợ Nguyễn Thị Bé

Thôn Tân 

Lập
648,0 453,6 576,6        1,27 1       3.500.000           3.500.000 

10         35.000.000 

ĐVT: đồng (đ)

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 

Đƣờng liên xã từ QL.17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đoạn qua địa phận xã Quang Tiến (Đợt 01)

Địa điểm: xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND  ngày …../…../2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

TT Họ và tên chủ sử dụng đất

Tổng cộng

Địa chỉ

Diện tích một 

định xuất 

(m2)

70% của một 

định xuất 

(m2)

Tổng diện 

tích thu hồi 

của hộ (m
2
)

 Tỷ lệ 



 Số lao 

động đƣợc 

hỗ trợ 

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

ĐVT: đồng (đ)

TT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa chỉ

Diện tích một 

định xuất 

(m2)

70% của một 

định xuất 

(m2)

Tổng diện 

tích thu hồi 

của hộ (m
2
)

 Tỷ lệ 



 Số lao 

động đƣợc 

hỗ trợ 

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

ĐVT: đồng (đ)

TT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa chỉ

Diện tích một 

định xuất 

(m2)

70% của một 

định xuất 

(m2)

Tổng diện 

tích thu hồi 

của hộ (m
2
)

 Tỷ lệ 



 Số lao 

động đƣợc 

hỗ trợ 

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

ĐVT: đồng (đ)

TT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa chỉ

Diện tích một 

định xuất 

(m2)

70% của một 

định xuất 

(m2)

Tổng diện 

tích thu hồi 

của hộ (m
2
)

 Tỷ lệ 



 Số lao 

động đƣợc 

hỗ trợ 

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

ĐVT: đồng (đ)

TT Họ và tên chủ sử dụng đất Địa chỉ

Diện tích một 

định xuất 

(m2)

70% của một 

định xuất 

(m2)

Tổng diện 

tích thu hồi 

của hộ (m
2
)

 Tỷ lệ 



Số Tờ
Số 

thửa

Diện 

tích (m
2
)

Loại 

đất

Tài sản là công trình, cây trồng 

lâu năm
Số lƣợng ĐVT

Đơn giá 

(đ)

Mức hỗ 

trợ (%)

Thành tiền 

(đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9x11x12 14=13 15

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 378

CLN 

(LUC)

Cây Hồng Xiêm ĐK gốc7cm ≤ Φ 

<9cm
12,0        đ/cây   295.000 80%          2.832.000 

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 378

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm 5,0          đ/cây ###### 80%          9.224.000 

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 378

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm 4,0          đ/cây ###### 80%          6.486.400 

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 372 690,9

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm 3,0          đ/cây ###### 80%          4.864.800 

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 386 CLN Tre già đk gốc >7cm 70,0        đ/cây      34.000 100%          2.380.000 

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 386 CLN Tre già đk gốc <7cm 11,0        đ/cây      32.000 100%             352.000 

Nguyễn Đức Đễ vợ Lương 

Thị Anh           
26 386 CLN Chuối có quả (khóm 2 cây trở lên) 8,0          đ/khóm      87.000 100%             696.000 

Nguyễn Thanh Quang 

(Nguyễn Thị Miên)   

(UBND xã)

Thôn Đồng 

Tiến
26 508 174,4 CLN

Tường rào xây  cay bê tông (gạch 

papanh) dày 130mm, bổ trụ; KT: 

2x8,5

17,0        đ/m
2    290.000 50%          2.465.000 

Nguyễn Thanh Quang 

(Nguyễn Thị Miên)   

(UBND xã)

Thôn Đồng 

Tiến
26 508 CLN Cấy Mít ĐK gốc 5cm 1,0          đ/cây   320.000 100%             320.000 

Nguyễn Thanh Quang 

(Nguyễn Thị Miên)   

(UBND xã)

Thôn Đồng 

Tiến
26 508 CLN

Chuối trồng từ 6 tháng đến khi có 

quả (khóm có từ 2 cây trở lên) 1,0          đ/khóm      53.000 100%               53.000 

Nguyễn Xuân Cương; 

Dương Thị Hường

Thôn Đồng 

Tiến
26 382

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm 14,0        đ/cây ###### 80%        22.702.400 

Tổng kinh phí 

BT, HT tài 

sản theo hộ  

(đ)

Ghi 

chú

Địa điểm: xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

TT
Họ và tên chủ sử dụng 

đất
Địa chỉ

Theo bản đồ GPMB

630,7

466,7

174,4

340,9

Bồi thƣờng, hỗ trợ tài sản trên đất

1

2

3

      26.835.200 

 BẢNG TỔNG HỢP TÀI SẢN

Khi Nhà nƣớc thu hồi đất để thực hiện dự án Đƣờng liên xã từ QL,17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên

 qua địa phận xã Quang Tiến (Đợt 01)

(Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND  ngày …../…../2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

      26.271.400 

        2.838.000 



Số Tờ
Số 

thửa

Diện 

tích (m
2
)

Loại 

đất

Tài sản là công trình, cây trồng 

lâu năm
Số lƣợng ĐVT

Đơn giá 

(đ)

Mức hỗ 

trợ (%)

Thành tiền 

(đ)

Tổng kinh phí 

BT, HT tài 

sản theo hộ  

(đ)

Ghi 

chú
TT

Họ và tên chủ sử dụng 

đất
Địa chỉ

Theo bản đồ GPMB Bồi thƣờng, hỗ trợ tài sản trên đất

Nguyễn Xuân Cương; 

Dương Thị Hường

Thôn Đồng 

Tiến
26 382

CLN 

(LUC)

Cây Hồng Xiêm ĐK gố 9cm ≤ Φ 

<12cm
4,0          đ/cây   470.000 80%          1.504.000 

Nguyễn Xuân Cương; 

Dương Thị Hường

Thôn Đồng 

Tiến
26 514 343,1 CLN

Cây Hồng Xiêm ĐK gốc7cm ≤ Φ 

<9cm
7 đ/cây   295.000 100%          2.065.000 

Nguyễn Xuân Hướng      

vợ Trần Thị Hoàn

Thôn Đồng 

Tiến
26 515

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 20ccm 2 đ/cây ######## 80%          4.582.400 

Nguyễn Xuân Hướng      

vợ Trần Thị Hoàn

Thôn Đồng 

Tiến
26 515

CLN 

(LUC)

Cọc bê tông cốt thép: 

0,13x0,13x2,75x30 cột
1,39425 đ/m

3 ######## 80%          4.506.216 

Nguyễn Xuân Hướng      

vợ Trần Thị Hoàn

Thôn Đồng 

Tiến
26 515

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm 20 đ/cây ######## 80%        36.896.000 

Ong Văn Cường (Nguyễn 

Thị Phòng Ngân)  (UBND 

xã)

Thôn Đồng 

Tiến
25 398 NTS Lưới B40, KT: 1,2x20 24 đ/m

2    220.000 50%          2.640.000 

Ong Văn Cường (Nguyễn 

Thị Phòng Ngân)  (UBND 

xã)

Thôn Đồng 

Tiến
25 398 NTS

Cột bê tông côt thép mác 200: 

(0,1x0,1x1,5)x2
0,03 đ/m

2 ######## 50%               60.600 

Ong Văn Cường (Nguyễn 

Thị Phòng Ngân)  (UBND 

xã)

Thôn Đồng 

Tiến
25 398 NTS Bê tông mác 200:  30x2,6x0,07 5,46 đ/m

3 ######## 50%          5.760.300 

Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên

Thôn Đồng 

Tiến
29 16

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm 4 đ/cây   623.000 80%          1.993.600 

Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên

Thôn Đồng 

Tiến
29 16

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm 2 đ/cây ###### 80%          3.689.600 

Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên

Thôn Đồng 

Tiến
29 16

CLN 

(LUC)
Keo D1,3  từ trên 13-<20 cm 1 đ/cây    163.000 80%             130.400 

Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên

Thôn Đồng 

Tiến
29 16

CLN 

(LUC)
Thanh Long cây từ 3 năm trở lên 3 đ/khóm   235.000 80%             564.000 

Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên

Thôn Đồng 

Tiến
29 16

CLN 

(LUC)

Cột bê tông côt thép mác 200: 

0,13x0,13x2,5x10
0,4225 đ/m

3 ######## 80%          1.365.520 

Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên

Thôn Đồng 

Tiến
29 16

CLN 

(LUC)

Khung lưới sắt B 40 làm rào chắn: 

KT 23x1,6
36,8 đ/m

2    220.000 80%          6.476.800 

Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên

Thôn Đồng 

Tiến
29 16

CLN 

(LUC)

Mít ĐK gốc 7 cm ≤ Φ < 9 cm
7 đ/cây   372.500 80%          2.086.000 

Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên

Thôn Đồng 

Tiến
29 16

CLN 

(LUC)

Chuối đã có quả (khóm có từ 2 cây 

trở lên)
29 đ/khóm      87.000 80%          2.018.400 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 6

LUC 

(CLN)
Bưởi ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm 20 đ/cây   623.000 80%          9.968.000 

340,9

1422,9

3

4

5

6

7

379,7

311,5

543,3

    102.379.984 

      18.324.320 

        8.460.900 

      45.984.616 

      26.271.400 



Số Tờ
Số 

thửa

Diện 

tích (m
2
)

Loại 

đất

Tài sản là công trình, cây trồng 

lâu năm
Số lƣợng ĐVT

Đơn giá 

(đ)

Mức hỗ 

trợ (%)

Thành tiền 

(đ)

Tổng kinh phí 

BT, HT tài 

sản theo hộ  

(đ)

Ghi 

chú
TT

Họ và tên chủ sử dụng 

đất
Địa chỉ

Theo bản đồ GPMB Bồi thƣờng, hỗ trợ tài sản trên đất

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 6

LUC 

(CLN)
Mít ĐK gốc 7 cm ≤ Φ < 9 cm 6 đ/cây   372.500 80%          1.788.000 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17

CLN 

(LUC)

Chuối đã có quả (khóm có từ 2 cây 

trở lên)
35 đ/khóm      87.000 80%          2.436.000 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17

CLN 

(LUC)

Vải đường kính tán lá 1 m ≤F < 

1,5m
2 đ/cây   396.000 80%             633.600 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm 5 đ/cây ###### 80%          9.224.000 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm 12 đ/cây   623.000 80%          5.980.800 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17

CLN 

(LUC)
Mít ĐK gốc 7 cm ≤ Φ < 9 cm 3 đ/cây   372.500 80%             894.000 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17

CLN 

(LUC)

Cột bê tông cốt thép ; KT 30 cột 

x0,13x0,13x2,5
1,2675 đ/m

3 ######## 80%          4.096.560 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17

CLN 

(LUC)

Tường rào xây cay bê tông (gạch 

papanh), dày 130mm, bổ trụ; KT: 

60x0,8x2 tường

96 đ/m
2    290.000 80%        22.272.000 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17

CLN 

(LUC)

Khung lưới sắt B 40 làm rào chắn; 

KT: 50x1,6
80 đ/m

2    220.000 80%        14.080.000 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17

CLN 

(LUC)

Lòng mương (vận dụng đơn giá 

Khối bê tông mác 200); KT: 

120x1x0,1

12 đ/m
3 ######## 80%        20.256.000 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 25

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm 3 đ/cây   623.000 80%          1.495.200 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 25

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 12cm ≤ Φ <15cm 2 đ/cây ###### 80%          3.689.600 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 25

CLN 

(LUC)

Khung lưới sắt B 40 làm rào chắn; 

KT: 5,2x1,6
8,32 đ/m

2   220.000 80%          1.464.320 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 25

CLN 

(LUC)

Cột bê tông cốt thép ; KT 2 cột 

x0,13x0,13x2,5
0,0845 đ/m

3 ######## 80%             273.104 

7

543,3

874,4

    102.379.984 

466,2



Số Tờ
Số 

thửa

Diện 

tích (m
2
)

Loại 

đất

Tài sản là công trình, cây trồng 

lâu năm
Số lƣợng ĐVT

Đơn giá 

(đ)

Mức hỗ 

trợ (%)

Thành tiền 

(đ)

Tổng kinh phí 

BT, HT tài 

sản theo hộ  

(đ)

Ghi 

chú
TT

Họ và tên chủ sử dụng 

đất
Địa chỉ

Theo bản đồ GPMB Bồi thƣờng, hỗ trợ tài sản trên đất

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 25

CLN 

(LUC)
Mít đk gốc (7-9)cm 6 đ/cây    372.500 80%          1.788.000 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 25

CLN 

(LUC)

Chuối đã có quả (khóm có từ 2 cây 

trở lên)
15 đ/khóm      87.000 80%          1.044.000 

Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 215 347,7

CLN 

(LUC)
Bưởi ĐK gốc 2cm ≤ Φ <5cm 2 đ/cây   623.000 80%             996.800 

Trần Văn Kiểm 

vợ Nguyễn Thị Thoa

Thôn Đồng 

Tiến
26 384

CLN 

(LUC)

Tường rào xây cay xỉ (cay vôi) dày 

100mm, bổ trụ; KT: 8,6mx1,35
11,61 đ/m

2    170.000 80%          1.578.960 

Trần Văn Kiểm 

vợ Nguyễn Thị Thoa

Thôn Đồng 

Tiến
26 384

CLN 

(LUC)

Móng xây cay vận dụng khối xây 

cay bê tông (gạch papanh) dày ≥ 

330mm; KT: 1x8,6x0,33

2,838 đ/m
3 ######## 80%          2.792.592 

Trần Văn Phú (Trần Thị 

Dịu) (UBND xã)

Thôn Đồng 

Tiến
26 379 CLN Bưởi ĐK gốc 7cm ≤ Φ <9cm 12 đ/cây ###### 100%        18.708.000 

Trần Văn Phú (Trần Thị 

Dịu) (UBND xã)

Thôn Đồng 

Tiến
26 379 CLN  Bưởi ĐK gốc 9cm ≤ Φ <12cm 8 đ/cây ###### 100%        16.216.000 

Lê Thị Tình  (UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
44 390 CLN Bưởi đk gốc 7cm<đk<9cm           13,0 đ/cây ######## 100%        20.267.000 

Lê Thị Tình  (UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
44 390 CLN Mít đk gốc 15cm             1,0 đ/cây    635.000 100%             635.000 

Lê Thị Tình  (UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
44 390 CLN Nhãn đk tán 3m             2,0 đ/cây    758.000 100%          1.516.000 

Lê Thị Tình  (UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
44 390 CLN Hồng Xiêm đk gốc 5cm             1,0 đ/cây    195.000 100%             195.000 

Lê Thị Tình  (UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
44 390 CLN Ổi đk gốc 8cm             3,0 đ/cây    460.000 100%          1.380.000 

Lê Thị Tình  (UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
44 390 CLN 

Cột bê tông cốt thép: 

0,15x0,15x2,5x13 cột
   0,73125 đ/m

3 ######## 80%          2.363.400 

Lê Thị Tình  (UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
44 390 CLN Lưới B40, KT: 4,4x1,5             6,6 đ/m

2    220.000 80%          1.161.600 

Lê Thị Tình  (UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
44 390 CLN Tường xây gạch 220mm; Kt 23x1,5           34,5 đ/m

3    580.000 80%        16.008.000 

        313.915.972       313.915.972 Tổng cộng

540,1

7

8

9

10

542,5

819,0       43.526.000 

      34.924.000 

        4.371.552 

    102.379.984 

466,2



Số Tờ
Số 

thửa

Diện 

tích (m
2
)

Loại 

đất

Tài sản là công trình, cây trồng 

lâu năm
Số lƣợng ĐVT

Đơn giá 

(đ)

Mức hỗ 

trợ (%)

Thành tiền 

(đ)

Tổng kinh phí 

BT, HT tài 

sản theo hộ  

(đ)

Ghi 

chú
TT

Họ và tên chủ sử dụng 

đất
Địa chỉ

Theo bản đồ GPMB Bồi thƣờng, hỗ trợ tài sản trên đất



Số tờ Số thửa
Diện tích 

(m²)

Tổng diện 

tích thu hồi 

theo thửa 

(m2)

Đất của hộ 

(m
2
)

Đất công 

ích (khoán 

thầu)

 Bồi thƣờng

về đất 50.000 

(45000)(đ/m2) 

 Bồi thƣờng 

hoa màu trên 

đất 9.500đ/m2 

 Bồi thƣờng chi 

phí đầu tƣ còn 

lại vào đất 

(50%) gia đất 

nông nghiệp 

 Hỗ trợ ổn 

định đời sống 

đất trồng cây 

hàng năm 

10.000đ/m2  

 Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm (bằng 3 lần 

giá đất cùng loại)  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
17=12+13+14+1

5+16
18=17 19 20

1
Lê Duy Hùng, 

vợ Vũ Thị Thúy

Thôn Đồng 

Tiến
29 7 905,6 LUC 179,0 179,0 8.950.000     1.700.500                  -   1.790.000         26.850.000 39.290.500

1
Lê Duy Hùng, 

vợ Vũ Thị Thúy

Thôn Đồng 

Tiến
29 18 936,0

BHK

(LUC)
600,5 600,5 30.025.000   5.704.750                  -   6.005.000         90.075.000 131.809.750

1
Lê Duy Hùng, 

vợ Vũ Thị Thúy

Thôn Đồng 

Tiến
29 18 936,0 BHK 164,6 164,6 -                1.563.700     4.115.000                        -   5.678.700 8.230.000

2
Lý Chí Huệ, 

vợ Nguyễn Thị Hà    

Thôn Đồng 

Tiến
26 371 835,6 LUC 121,0 121,0 6.050.000     1.149.500                  -   1.210.000         18.150.000 26.559.500 26.559.500

3
Mai Văn Năm, 

 vợ Tống Thị Thập

Thôn Đồng 

Tiến
42 15 777,0 LUC 48,7 48,7 2.435.000        462.650                  -   487.000           7.305.000 10.689.650 15.040.100

3
Mai Văn Năm, 

 vợ Tống Thị Thập

Thôn Đồng 

Tiến
42 8 425,0 LUC 126,1 126,1 -                1.197.950     3.152.500                        -   4.350.450 6.305.000

4
Nguyễn Đức Đễ vợ 

Lương Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 378 630,7

CLN 

(LUC)
297,0 297,0 14.850.000                  -   2.970.000         44.550.000 62.370.000

4
Nguyễn Đức Đễ vợ 

Lương Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 378

CLN 

(LUC)
51,1 51,1 2.555.000                    -   511.000           7.665.000 10.731.000

4
Nguyễn Đức Đễ vợ 

Lương Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 372 690,9

CLN 

(LUC)
42,1 42,1 2.105.000                    -   421.000           6.315.000 8.841.000

4
Nguyễn Đức Đễ vợ 

Lương Thị Anh           

Thôn Đồng 

Tiến
26 386 466,7 CLN 34,1 34,1 -                     767.250                        -   767.250 1.534.500

5
Nguyễn Đức Hiền 

vợ Trần Thị Thuý

Thôn Đồng 

Tiến
42 3 481,4 LUC 243,5 243,5 12.175.000   2.313.250                  -   2.435.000         36.525.000 53.448.250 54.717.850

5
Nguyễn Đức Hiền 

vợ Trần Thị Thuý

Thôn Đồng 

Tiến
42 10 583,5 LUC 36,8 36,8 -                   349.600        920.000                        -   1.269.600 1.840.000

6

Nguyễn Thanh Quang 

(Nguyễn Thị Miên) 

(UBND xã)

Thôn Đồng 

Tiến
26 508 174,4 CLN 10,6 10,6 -                     238.500                        -   238.500 238.500 477.000

7
Nguyễn Thị Mùi 

chồng Nguyễn Văn Độ

Thôn Đồng 

Tiến
25 319 1604,0 LUC 43,3 43,3 2.165.000        411.350                  -   433.000           6.495.000 9.504.350 9.504.350

8
Nguyễn Văn Chăm,             

vợ Giáp Thị Thoan

Thôn Đồng 

Tiến
42 2 405,9 LUC 345,0 345,0 17.250.000   3.277.500                  -   3.450.000         51.750.000 75.727.500 77.269.650

8
Nguyễn Văn Chăm,             

vợ Giáp Thị Thoan

Thôn Đồng 

Tiến
42 148 217,5 LUC 44,7 44,7 -                   424.650     1.117.500                        -   1.542.150 2.235.000

9
Nguyễn Văn Hưng          

vợ Hà Thị Ngân

Thôn Đồng 

Tiến
26 381 283,8 LUC 168,5 168,5 -                1.600.750     4.212.500                        -   5.813.250 54.234.950 8.425.000

9
Nguyễn Văn Hưng          

vợ Hà Thị Ngân

Thôn Đồng 

Tiến
26 518 1136,0 LUC 220,6 220,6 11.030.000   2.095.700                  -   2.206.000         33.090.000 48.421.700

 Hỗ trợ khi thu hồi 

quỹ đất công ích 

của xã (đ) 

 Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ theo hộ gia 

đình (đ) 

 Diện tích thu hồi (m²) 

 Kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

gia đình theo 

(đ) 

Số hộ Họ và tên chủ sử dụng đất
 Địa chỉ 

thƣờng trú
Loại đất 

176.778.950

82.709.250

Ghi chú

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB 

Khi Nhà nƣớc thu hồi đất để thực hiện dự án Đƣờng liên xã từ QL,17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đoạn qua địa phận xã Quang Tiến (đợt 01) 

Địa điểm: Xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND  ngày …../…../2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Thông tin theo BĐ ĐC  Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân 



Số tờ Số thửa
Diện tích 

(m²)

Tổng diện 

tích thu hồi 

theo thửa 

(m2)

Đất của hộ 

(m
2
)

Đất công 

ích (khoán 

thầu)

 Bồi thƣờng

về đất 50.000 

(45000)(đ/m2) 

 Bồi thƣờng 

hoa màu trên 

đất 9.500đ/m2 

 Bồi thƣờng chi 

phí đầu tƣ còn 

lại vào đất 

(50%) gia đất 

nông nghiệp 

 Hỗ trợ ổn 

định đời sống 

đất trồng cây 

hàng năm 

10.000đ/m2  

 Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm (bằng 3 lần 

giá đất cùng loại)  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
17=12+13+14+1

5+16
18=17 19 20

 Hỗ trợ khi thu hồi 

quỹ đất công ích 

của xã (đ) 

 Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ theo hộ gia 

đình (đ) 

 Diện tích thu hồi (m²) 

 Kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

gia đình theo 

(đ) 

Số hộ Họ và tên chủ sử dụng đất
 Địa chỉ 

thƣờng trú
Loại đất Ghi chú

Thông tin theo BĐ ĐC  Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân 

10
Nguyễn Xuân Thường  

vợ Hoàng Thị Lương

Thôn Đồng 

Tiến
26 518 1136,0 LUC 140,5 140,5 7.025.000     1.334.750                  -   1.405.000         21.075.000 30.839.750 30.839.750

11
Nguyễn Văn Thiết         

vợ Phạm Thị Hợi

Thôn Đồng 

Tiến
26 529 688,0 LUC 358,9 358,9 17.945.000   3.409.550                  -   3.589.000         53.835.000 78.778.550 78.778.550

12
Nguyễn Văn Thịnh          

vợ Dương Thị Xâm

Thôn Đồng 

Tiến
26 342 438,0 LUC 4,8 4,8 -                     45.600        120.000                        -   165.600 24.749.600 240.000

12
Nguyễn Văn Thịnh          

vợ Dương Thị Xâm

Thôn Đồng 

Tiến
26 418 198,6 LUC 112,0 112,0 5.600.000     1.064.000                  -   1.120.000         16.800.000 24.584.000

13
Nguyễn Văn Trường  

vợ Lê Thị Thương

Thôn Đồng 

Tiến
42 5 731,9 LUC 522,4 522,4 26.120.000   4.962.800                  -   5.224.000         78.360.000 114.666.800 114.666.800

14
Nguyễn Xuân Cương; 

Dương Thị Hường

Thôn Đồng 

Tiến
26 382 340,9

CLN 

(LUC)
248,0 248,0 12.400.000                  -   2.480.000         37.200.000 52.080.000 55.416.750

14
Nguyễn Xuân Cương; 

Dương Thị Hường

Thôn Đồng 

Tiến
26 514 343,1 CLN 148,3 148,3 -                  3.336.750                        -   3.336.750 6.673.500

15
Nguyễn Xuân Hướng      

vợ Trần Thị Hoàn

Thôn Đồng 

Tiến
26 515 1422,9

CLN 

(LUC)
261,5 261,5 13.075.000                  -   2.615.000         39.225.000 54.915.000 54.915.000

16

Ong Văn Cường 

(Nguyễn Thị Phòng 

Ngân)  (UBND xã)

Thôn Đồng 

Tiến
25 398 379,7 NTS 146,0 146,0 -                  2.774.000                        -   2.774.000 2.774.000 5.548.000

17
Phạm Thanh Khuyến        

vợ Nguyễn Thị Bẩy

Thôn Đồng 

Tiến
26 525 870,6

BHK

(LUC)
119,3 119,3 5.965.000     1.133.350                  -   1.193.000         17.895.000 26.186.350 26.186.350

18 Phạm Thị Muộn
Thôn Đồng 

Tiến
26 372 690,9 LUC 102,2 102,2 5.110.000        970.900                  -   1.022.000         15.330.000 22.432.900 41.632.150

18 Phạm Thị Muộn
Thôn Đồng 

Tiến
26 521 1101,2 BHK 255,7 255,7 -                2.429.150     6.392.500                        -   8.821.650 12.785.000

18 Phạm Thị Muộn
Thôn Đồng 

Tiến
30 2 573,7 LUC 300,8 300,8 -                2.857.600     7.520.000                        -   10.377.600 15.040.000

19
Phạm Văn Ngọc 

vợ Nguyễn Thị Liên

Thôn Đồng 

Tiến
29 16 311,5

CLN 

(LUC)
311,5 311,5 15.575.000                  -   3.115.000         46.725.000 65.415.000 65.415.000

20

Người được ủy quyền: 

Phạm Văn Hoa (GCN: 

Phạm Văn Tuế vợ 

Phùng Thị Duyên

Thôn Đồng 

Tiến
42 4 527,7 LUC 527,7 527,7 26.385.000   5.013.150                  -   5.277.000         79.155.000 115.830.150 115.830.150

21
Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 6 543,3

LUC 

(CLN)
236 236,0 11.800.000                  -   2.360.000         35.400.000 49.560.000 180.549.000

21
Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 6

LUC 

(CLN)
99,6 99,6 -                  2.490.000                        -   2.490.000 4.980.000

21
Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 17 874,4

CLN 

(LUC)
477,1 477,1 23.855.000                  -   4.771.000         71.565.000 100.191.000

21
Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 25 466,2

CLN 

(LUC)
107,9 107,9 5.395.000                    -   1.079.000         16.185.000 22.659.000

21
Phạm Viết Văn 

vợ Trần Thị Biên

Thôn Đồng 

Tiến
29 215 347,7

CLN 

(LUC)
26,9 26,9 1.345.000                    -   269.000           4.035.000 5.649.000



Số tờ Số thửa
Diện tích 

(m²)

Tổng diện 

tích thu hồi 

theo thửa 

(m2)

Đất của hộ 

(m
2
)

Đất công 

ích (khoán 

thầu)

 Bồi thƣờng

về đất 50.000 

(45000)(đ/m2) 

 Bồi thƣờng 

hoa màu trên 

đất 9.500đ/m2 

 Bồi thƣờng chi 

phí đầu tƣ còn 

lại vào đất 

(50%) gia đất 

nông nghiệp 

 Hỗ trợ ổn 

định đời sống 

đất trồng cây 

hàng năm 

10.000đ/m2  

 Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm (bằng 3 lần 

giá đất cùng loại)  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
17=12+13+14+1

5+16
18=17 19 20

 Hỗ trợ khi thu hồi 

quỹ đất công ích 

của xã (đ) 

 Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ theo hộ gia 

đình (đ) 

 Diện tích thu hồi (m²) 

 Kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

gia đình theo 

(đ) 

Số hộ Họ và tên chủ sử dụng đất
 Địa chỉ 

thƣờng trú
Loại đất Ghi chú

Thông tin theo BĐ ĐC  Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân 

22
Trần Quang Điện  

vợ Trịnh Thị Huệ 

Thôn Đồng 

Tiến
25 323 327,1 LUC 55,4 55,4 2.770.000        526.300                  -   554.000           8.310.000 12.160.300 53.781.300

22
Trần Quang Điện  

vợ Trịnh Thị Huệ 

Thôn Đồng 

Tiến
29 4 388,5 LUC 268 175,0 93 8.750.000     2.546.000     2.325.000 1.750.000         26.250.000 41.621.000 4.650.000

23
Trần Văn Kiểm 

vợ Nguyễn Thị Thoa

Thôn Đồng 

Tiến
26 383 408,0 LUC 117 117,0 5.850.000     1.111.500                  -   1.170.000         17.550.000 25.681.500 61.799.250

23
Trần Văn Kiểm 

vợ Nguyễn Thị Thoa

Thôn Đồng 

Tiến
26 383 408,0 LUC 104,5 104,5 -                   992.750     2.612.500                        -   3.605.250 5.225.000

23
Trần Văn Kiểm 

vợ Nguyễn Thị Thoa

Thôn Đồng 

Tiến
26 384 540,1

CLN 

(LUC)
38,8 38,8 1.940.000                    -   388.000           5.820.000 8.148.000

23
Trần Văn Kiểm 

vợ Nguyễn Thị Thoa

Thôn Đồng 

Tiến
26 419 576,6 LUC 111 111,0 5.550.000     1.054.500                  -   1.110.000         16.650.000 24.364.500

24
Trần Văn Phú (Trần 

Thị Dịu) (UBND xã)

Thôn Đồng 

Tiến
26 379 542,5 CLN 258,1 258,1 -                  5.807.250                        -   5.807.250 5.807.250 11.614.500

25 Trần Văn Xá
Thôn Đồng 

Tiến
25 320 407,6 LUC 154,4 154,4 7.720.000     1.466.800                  -   1.544.000         23.160.000 33.890.800 33.890.800

26
Vũ Đức Quý vợ Dương 

Thị Xuyến (UBND xã)

Thôn Đồng 

Tiến
26 373 373,6 LUC 85,4 85,4 -                   811.300     2.135.000                        -   2.946.300 2.946.300 4.270.000

27
Phạm Thị Thịnh 

Nguyễn Thanh Tám

thôn Đồng 

Tiến
26 523 1126,9 LUC 378,6 378,6 18.930.000   3.596.700                  -   3.786.000         56.790.000 83.102.700 83.102.700

28 Nguyễn Thanh Tĩnh
thôn Đồng 

Tiến
26 523 1126,9 LUC 105 105,0 5.250.000        997.500                  -   1.050.000         15.750.000 23.047.500 23.047.500

29
Hoàng Văn Tỏ  

vợ Nguyễn Thị Hạnh

Thôn Tân 

Lập
44 319 1197,3 LUC 133,1 133,1 6.655.000     1.264.450                  -   1.331.000         19.965.000 29.215.450 29.215.450

30
Hoàng Văn Xuân 

vợ Giáp Thị Lệ

Thôn Tân 

Lập
44 296 715,8 LUC 97,1 97,1 4.855.000        922.450                  -   971.000         14.565.000 21.313.450 21.313.450

31 Nguyễn Thị Lan 
Thôn Tân 

Lập
44 285 1818,7 LUC 46,8 46,8 2.340.000        444.600                  -   468.000           7.020.000 10.272.600 10.272.600

32
Nguyễn Văn Du 

(Hoàng Thị Hạ) 

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
44 313 1097,4 LUC 1097,4 1097,4 54.870.000 #########                  -   10.974.000       164.610.000 240.879.300 244.560.450

32
Nguyễn Văn Du 

(Hoàng Thị Hạ) 

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
44 318 1595,7 LUC 22,8 22,8 -                   216.600        570.000                        -   786.600 1.140.000

32
Nguyễn Văn Du 

(Hoàng Thị Hạ) 

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
44 403 822,2 LUC 83,9 83,9 -                   797.050     2.097.500                        -   2.894.550 4.195.000

33
Nguyễn Văn Kỷ              

vợ Phạm Thị Nga

Thôn Tân 

Lập
44 309 766,9 LUC 766,9 766,9 38.345.000   7.285.550                  -   7.669.000       115.035.000 168.334.550 168.334.550

34
Nguyễn Văn Lộc            

vợ Nguyễn Thị Khuyên

Thôn Tân 

Lập
44 304 962,2 LUC 485,5 485,5 24.275.000   4.612.250                  -   4.855.000         72.825.000 106.567.250 107.423.300

34
Nguyễn Văn Lộc            

vợ Nguyễn Thị Khuyên

Thôn Tân 

Lập
44 306 657,8 LUC 3,9 3,9 195.000             37.050                  -   39.000              585.000 856.050

35
Thân Mậu Dần (Phạm 

Thị Thắm) (UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
45 237 890,7 LUC 676,4 676,4 -                6.425.800   16.910.000                        -   23.335.800 33.640.950 33.820.000

35
Thân Mậu Dần (Phạm 

Thị Thắm) (UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
45 213 1364,2 LUC 298,7 298,7 -                2.837.650     7.467.500                        -   10.305.150 14.935.000
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36
Thân Mậu Tiếp,  

vợ Vũ Thị Thể

Thôn Tân 

Lập
45 230 1718,4 LUC 272,2 272,2 13.610.000   2.585.900                  -   2.722.000         40.830.000 59.747.900 59.747.900

37
Thân Văn Luân (Vũ 

Thị Loan) (UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
45 206 562,7 LUC 120,5 120,5 -                1.144.750     3.012.500                        -   4.157.250 4.157.250 6.025.000

38
Trần Quốc Bảo 

vợ Đinh Thị Nguyên

Thôn Tân 

Lập
45 223 1414,3 LUC 792,7 792,7 39.635.000   7.530.650                  -   7.927.000       118.905.000 173.997.650 173.997.650

39
Trần Văn An, 

vợ Nguyễn Thị Bé

Thôn Tân 

Lập
45 217 1398,4 LUC 380,6 380,6 19.030.000   3.615.700                  -   3.806.000         57.090.000 83.541.700 126.563.700

39
Trần Văn An, 

vợ Nguyễn Thị Bé

Thôn Tân 

Lập
45 239 799,0 LUC 196 196,0 9.800.000     1.862.000                  -   1.960.000         29.400.000 43.022.000

40
Lê Thị Tình  (UBND 

xã)

Thôn Tân 

Lập
44 390 638,8 CLN 284,2 284,2 -                  6.394.500                        -   6.394.500 6.394.500 12.789.000

41
Thân Mậu Hiền 

(UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
45 196 649,6 LUC 63,4 63,4 -                   602.300     1.585.000                        -   2.187.300 3.688.050 3.170.000

41
Thân Mậu Hiền 

(UBND xã)
Thôn Tân 

Lập
45 228 43,5 BHK 43,5 43,5 -                   413.250     1.087.500                        -   1.500.750 2.175.000

42
Nguyễn Thị Vân

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
44 352 1322,8 LUC 30,6 30,6 -                   290.700        765.000                        -   1.055.700 1.055.700 1.530.000

43
Lê Thị Đoàn

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
44 352 1322,8 LUC 268,1 268,1 -                2.546.950     6.702.500                        -   9.249.450 9.249.450 13.405.000

44
Nguyễn Văn Chính

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
44 352 1322,8 LUC 212,3 212,3 -                2.016.850     5.307.500                        -   7.324.350 7.324.350 10.615.000

45
Thân Thị Sơn 

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
44 352 1322,8 LUC 67,4 67,4 -                   640.300     1.685.000                        -   2.325.300 4.436.700 3.370.000

45
Thân Thị Sơn 

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
44 314 1332,0 LUC 2,4 2,4 -                     22.800          60.000                        -   82.800 120.000

45
Thân Thị Sơn 

(UBND xã)

Thôn Tân 

Lập
44 381 235,0 LUC 58,8 58,8 -                   558.600     1.470.000                        -   2.028.600 2.940.000

46 Thân Văn Hoà
Thôn Tân 

Lập
45 234 849,7 LUC 179,8 179,8 -                1.708.100     4.495.000                        -   6.203.100 19.068.150 8.990.000

46 Thân Văn Hoà
Thôn Tân 

Lập
45 236 653,5 LUC 372,9 372,9 -                3.542.550     9.322.500                        -   12.865.050 18.645.000

57177,1 16018,4 11151,1 4867,3 557.555.000 122.926.200 118.968.250 111.511.000 1.672.665.000 2.583.625.450 2.583.625.450 237.936.500Tổng hợp
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